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tính Số lượng

1 Băng keo vải (Urgosyval) Băng keo lụa cuộn 2,5cm x 5m không hộp
Quy cách : Hộp/12 cuộn

Cuộn 90

2 Băng keo hấp chỉ thị nhiệt

Được làm bằng giấy chỉ thị .Vạch chỉ thị màu sẽ chuyển đổi màu
sau khi xử lý tiệt trùng từ màu vàng chuyển sang màu đen . Vạch
chỉ thị hiện sẵn .Lớp gel vừa đủ
Quy cách : 180 cuộn/thùng

Cuộn 3

3 Băng keo cá nhân Băng cá nhân vải có độ dính cao 2cm x 6cm
Quy cách : Hộp/102 miếng

Miếng 1.000

4 Bơm tiêm sử dụng 1 lần 3ml

Vật liệu làm đốc kim, nắp đậy đầu kim: Nhựa PP nguyên sinh
dùng trong y tế.Chất liệu làm thân kim tiêm: Thép không gỉ, có
đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa.
Phần vỏ bơm kim tiêm được làm từ nhựa PP nguyên sinh, có khả
năng chịu được va đập tốt và độ bền cao khi sử dụng.
Bơm tiêm 1ml Vinahankook khử trùng bằng khí EO, sản xuất
trên dây chuyền hiện đại, đảm bảo an toàn và tránh lây nhiễm.
Thiết kế bơm tiêm nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng. Đồng thời, phần
thân bơm tiêm được làm từ chất liệu không màu nên dễ quan sát
dung tích của thuốc trong bơm, đặc biệt là những loại dịch thuốc
không màu.
Dùng để bơm tiêm thuốc dưới da.
Quy cách : 01 chiếc/ túi/ hộp: 100 chiếc

Cây 15.000

5 Bơm tiêm sử dụng 1 lần 5ml

Vật liệu làm đốc kim, nắp đậy đầu kim: Nhựa PP nguyên sinh
dùng trong y tế.Chất liệu làm thân kim tiêm: Thép không gỉ, có
đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa.
Phần vỏ bơm kim tiêm được làm từ nhựa PP nguyên sinh, có khả
năng chịu được va đập tốt và độ bền cao khi sử dụng.
Bơm tiêm 1ml Vinahankook khử trùng bằng khí EO, sản xuất
trên dây chuyền hiện đại, đảm bảo an toàn và tránh lây nhiễm.
Thiết kế bơm tiêm nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng. Đồng thời, phần
thân bơm tiêm được làm từ chất liệu không màu nên dễ quan sát
dung tích của thuốc trong bơm, đặc biệt là những loại dịch thuốc
không màu.
Dùng để bơm tiêm thuốc dưới da.
Quy cách : 01 chiếc/ túi/ hộp: 100 chiếc

Cây 1.000

6 Bơm tiêm sử dụng 1 lần 10ml

Vật liệu làm đốc kim, nắp đậy đầu kim: Nhựa PP nguyên sinh
dùng trong y tế.Chất liệu làm thân kim tiêm: Thép không gỉ, có
đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa.
Phần vỏ bơm kim tiêm được làm từ nhựa PP nguyên sinh, có khả
năng chịu được va đập tốt và độ bền cao khi sử dụng.
Bơm tiêm 1ml Vinahankook khử trùng bằng khí EO, sản xuất
trên dây chuyền hiện đại, đảm bảo an toàn và tránh lây nhiễm.
Thiết kế bơm tiêm nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng. Đồng thời, phần
thân bơm tiêm được làm từ chất liệu không màu nên dễ quan sát
dung tích của thuốc trong bơm, đặc biệt là những loại dịch thuốc
không màu.
Dùng để bơm tiêm thuốc dưới da.
Quy cách : 01 chiếc/ túi/ hộp: 100 chiếc

Cây 100



7 Bowie Dick Test

Bowie-Dick dạng tờ giấy rời có kích thước lớn được in bằng
mực chỉ thị hóa học nhạy cảm với hơi nước, không chứa chì
Giúp xác định chất lượng lò hấp có đạt hay không:
- Khả năng xuyên thấu của hơi nước vào gói đồ
- Kiểm tra hiệu quả loại bỏ không khí (hút chân không) của lò
hấp
-Chu kỳ Bowie-Dick là 3,5 phút ở 134 oC hoặc 4 phút ở 132 oC.
Đặc trưng
Tờ giấy khổ A4.
Mà ban đầu: màu vàng
Màu cuối cùng: nâu đậm/đen
LƯU Ý: Các vấn đề về loại bỏ không khí hoặc chất lượng hơi
nước và độ thẩm thấu được chứng minh bằng sự thay đổi màu
sắc không đồng nhất của chỉ báo hóa học, với các vùng sáng hơn
ở giữa tờ giấy.
Bowie& Dick Test sheet tương  đương với 00130LF của 3M
Quy cách : Hộp: 50 test

Test 100

8 Dây hút nhớt số 16 có khóa

• Được thiết kế để loại bỏ các chất nhớt được tiết ra từ miệng,
khí quản và dịch phế quản.
• Làm từ chất liệu nhực PVC không độc hại, không gây kích ứng
da dùng trong y tế.
• Màu sắc: trong suốt hoặc mờ.
• Đầu ống được mở ra với hai mắt bên.
• Kiểu có sẵn: loại đầu nối đơn giản.
• Size: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.
• Chiều dài tiêu chuẩn: 50cm.
• Phân loại: dây hút đàm có khóa.
Gói/ sợi

Sợi 20

9 Dây thở oxy 2 mũi lớn

• Được sử dụng cho bệnh nhân có lưu lượng oxy thấp.
• Dùng cho bệnh nhân khó khăn trong hô hấp như khí phế thũng
hoặc bệnh lý phổi.
• Tốc độ dòng chảy cho các ống khoảng 0.5-4 lít mỗi phút.
• Chiều dài: 2m
• Đóng gói riêng biệt, tiệt trùng.
• Nguyên liệu nhựa y tế, bề mặt mềm mại và mịn màng không có
cạnh sắc nét.
Gói: sợi

Sợi 100

10 Dây truyền dịch

• Thích hợp cho truyền dịch để điều trị trong y tế.
• Toàn bộ thân dây truyền và buồng nhỏ trong suốt tạo điều kiện
dễ dàng quan sát và nhanh chóng điều chỉnh mức độ chảy.
• Dễ dàng điều chỉnh van xả của chất dịch truyền cho dòng chả
chính xác và không hạn chế.
• Có chiều dài tiêu chuẩn 180 cm, cổng tiêm thuốc chữ Y.
• Đóng gói và tiệt trùng riêng lẽ từng bộ dây, an toàn cho người
sử dụng.
Có kim sẵn, kim cánh bướm.
Gói:1 sợi

Sợi 100

11 Folley 2 nhánh số 16

 Dây thông tiểu bằng Silicone cực mềm, êm dịu tạo cảm giác
thoải mái dễ chịu trong suốt quá trình tiện dụng, sạch sẽ, dễ dàng
sử dụng với mọi đối tượng.
- Được tiệt trùng.
- Đạt tiêu chuẩn CE 0123
- Dây thông tiểu chỉ sử dụng một lần nên rất an toàn và vệ sinh

Sợi 20



12 Gạc đắp vết thương 8*12

Nguyên liệu: sợi cotton 100%, hút nước , Quy cách: 8cm x 12
cm, Loại: tiệt trùng (bằng khí EO)
Gói:10 miếng/ Thùng : 50 gói
Có gòn

Miếng 1.000

13 Găng khám S

Thành phần chính :
-Cao su thiên nhiên .
-Chiều dài : 240 mm .
-Độ dày lòng bàn tay : 0.22 + 0.05 mm .
-Size XS : 4.6 + 0.5g ,
-Size S : 5.2 + 0.5g
-Size M : 5.5 + 0.5g ,
-Size L : 6.2 + 0.5g .
-Tiêu chuẩn ISO 9001 .
-Quy cách đóng gói: 500 đôi/thùng

Đôi 15.000

14 Gòn cắt 3x3cm không vô trùng
Nguyên liệu: sợi bông cotton 100%, hút nước dạng miếng, kích
thước 3cm x 3cm, Đóng gói: 500gram/ gói Loại: không tiệt
trùng

Gói 20

15 Khẩu trang y tế

Chỉ tiêu chất lượng
BFE, VFE, PEE ≥ (80%)
Chứng nhận CE Châu Âu
Chứng nhận FDA Hoa Kỳ
Thông số sản phẩm:
Kích thước: 175 x 95 mm
Độ dài dây đeo: 165 mm·
Độ dài thanh nẹp mũi: 100mm (~10mm)

Cái 16.000

16 Ồng nghiệm Edta

Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ±
0.1ml , nắp nhựa màu xanh dương. Hóa chất bên trong là EDTA
K2 (Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt
Dihydrate) kháng đông cho 2ml máu. Quy cách: 100 ống/hộp,
được đóng trên hộp đế thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.

Ống 3.000

17 Ống nghiệm Heparin

Ống nghiệm Heparin Lithium HTM dùng để tách huyết tương sử
dụng trong các xét nghiệm sinh hóa.
 Loại sản phẩm  Ống nghiệm kháng đông Heparin Lithium
 Hoạt chất:    Heparin Lithium
 Thể tích lấy máu:  2ml
 Màu nắp:  Đen
 Kích thước ống nghiệm:  13 x 75 (mm)
 Chất liệu ống nghiệm:  PP
 Quy cách  2400 Ống/Thùng

Ống 3.000

18 Gel siêu âm

Thành phần:
Carbomer, glycerin, paraben, color, water...
Tính chất:
Độ nhớt 70,000 cp
Vận tốc âm 1.65 ± .05 mm/μsec
Trở kháng âm 1.8 ± .05 MRayls
pH 6.8 tới 7.3
Gel trong không mùi
Công thức gel thân nước
Không bọt khí, không cồn, không chất ăn mòn

Lít 5



19 Anios' Clean excel D

6,5% Didecyldimethyl ammonium chloride + 0,074%
Chlorhexidine digluconate, chất hoạt động bề mặt. làm sạch và
khử nhiễm dụng cụ y tế. pH trung tính, tương thích tốt với dụng
cụ. Thích hợp với nước cứng. Ngăn hình thành màng biofilm
theo tiêu chuẩn ISO/TS 15883-5:2005. Diệt vi khuẩn theo tiêu
chuẩn EN 14561, diệt các chủng vi khuẩn đa kháng như MRSA,
ESBL, VRE theo tiêu chuẩn EN 13727+A1 trong 15 phút. Diệt
virus HIV-1, HBV, HCV, HSV, Vacinia theo tiêu chuẩn châu
Âu EN 14476 + A1 trong 5 phút. Nồng độ sử dụng 0,5%.
chai : 1 lít

Chai 5

20 Germisep 2,5g

Germisep: Dùng để khử khuẩn dụng cụ, khử khuẩn thiết bị y tế
và khử khuẩn bề mặt
Thành phần: 50% w/w Sodium Dichloroisocyanurate (2,5 gram
Sodium Dichloroisocyanurate/ viên 5 gram - tương đương với
1,5 gram Clorin hoạt tính/ viên 5 gram). Acid citric
Hộp: 100 viên

Viên 100

21 Dung dịch rữa tay nhanh

Thành phần
75%tt/tt Ethanol
8%tt/tt Isopropanol
0,5%tt/tt Chlorhexidine Digluconate
Hàm lượng phụ gia vừa đủ
Quy cách :Chai 500ml/ 20 chai/ thùng
Đặc tính của sản phẩm
- Phổ diệt khuẩn rộng bao gồm vi khuẩn, nấm, virus kể cả vi
khuẩn lao (M. tuberculosis),
- Hiệu quả tức thì (30 giây sau khi sử dụng sản phẩm), duy trì
trạng thái bảo vệ da tay cho người sử dụng,
- Kết hợp các dưỡng chất bảo vệ da tay, tạo cảm giác mềm mại
cho da sau thời gian dài sử dụng.

Chai 100

22 Test thử áp suất gói  dụng cụ 

Chỉ thị hóa học hơi nước 1243 đươc sử dụng để giám sát chất
lượng tiệt khuẩn bên trong mỗi gói dụng cụ* Bao gồm một bấc
giấy và một viên hóa chất nhạy cảm với hơi nước và nhiệt độ, tất
cả được bao bọc trong 1 lớp giấy/màng phim/ lá kim loại. *
Công nghệ di chuyển mực in phía trước, viên hóa chất chảy và
chuyển thành màu tối sẫm chạy dọc theo bấc giấy. * Dễ đọc kết
quả với thiết kế màu sắc sinh động nhìn thấy được qua ô màu
xanh lá được đánh dấu "ACCEPT'' là đạt hoặc ô màu đỏ được
đánh dấu "REJECT" là không đạt.* Mặt sau có màu Trắng / Đỏ:
Dễ dàng tìm thấy hơn (ngay cả khi bị lật úp trong khay dụng
cụ)* Là chỉ thị tích hợp loại 5 được phân loại theo ISO 11140-
1:2014.* Giám sát tất cả 3 biến quan trọng của quá trình tiệt
khuẩn: thời gian, nhiệt độ và áp suất (hơi nước). * Hiệu suất
tương quan với một chỉ thị sinh học * Sản phẩm không chứa
chì* Khuyến nghị sử dụng bởi AORN 2020 : sử dụng bên trong
mỗi gói dụng cụ Tiêu chuẩn: ISO, CE, CFS,…(hoặc tương
đương)
Gói : 500 miếng

Miếng 200

23 Đầu cole xanh cái 4.000
24 Đầu cole vàng cái 500
25 Cúp nhựa sinh hóa cái 4.000

Tổng cộng: 25 khoản
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